
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
CHUYÊN NGÀNH: CHẾ TẠO MÁY

 1. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và các yêu cầu về cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; khả năng đánh giá (Điểm T1(/5,0)).
	

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	7.6
	1
	2.9
	2.9
	2.9

	
	7.8
	1
	2.9
	2.9
	5.7

	
	7.9
	1
	2.9
	2.9
	8.6

	
	8.0
	1
	2.9
	2.9
	11.4

	
	8.2
	2
	5.7
	5.7
	17.1

	
	8.6
	2
	5.7
	5.7
	22.9

	
	9.0
	3
	8.6
	8.6
	31.4

	
	9.2
	4
	11.4
	11.4
	42.9

	
	9.4
	7
	20.0
	20.0
	62.9

	
	9.5
	5
	14.3
	14.3
	77.1

	
	9.6
	4
	11.4
	11.4
	88.6

	
	9.8
	3
	8.6
	8.6
	97.1

	
	10.0
	1
	2.9
	2.9
	100.0

	
	Total
	35
	100.0
	100.0
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Xếp loại tiêu chuẩn 1
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%)
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM

	Xuất sắc: 9 đến 10 điểm
	77.1
	Trung bình: 6 đến cận 7, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	0

	Tốt: 8 đến cận 9, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	14.3
	Không đạt: dưới 6 hoặc có tiêu chuẩn được đánh giá dưới 5
	0

	Khá: 7 đến cận 8, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	8.6
	
	


	
 Đánh giá tiêu chuẩn 1:
	Trong tiêu chuẩn này ta nhận thấy với 91.4% các chuyên gia và nhà khoa học đã đánh giá rất cao cho từng tiêu chí được đặt ra từ mức tốt trở lên. Trong đó tỷ lệ đánh giá đạt ở mức khá chỉ với 8.6%. Đã cho thấy sự đồng tình rất cao từ phía các thành viên hội đồng đánh giá đối tiêu chuẩn này và đặc biệt lên tới 77.1% đánh giá là xuất sắc. Không có tiêu chí nào bị đánh giá đạt ở mức trung bình và dưới trung bình.
2. Tiêu chuẩn 2: Khối lượng, cấu trúc các học phần và nội dung kiến thức bắt buộc ở các học phần (Điểm T2(/5,0)) 
	

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	7.6
	1
	2.9
	2.9
	2.9

	
	7.8
	1
	2.9
	2.9
	5.7

	
	8.0
	1
	2.9
	2.9
	8.6

	
	8.8
	2
	5.7
	5.7
	14.3

	
	9.0
	2
	5.7
	5.7
	20.0

	
	9.2
	3
	8.6
	8.6
	28.6

	
	9.3
	4
	11.4
	11.4
	40.0

	
	9.4
	5
	14.3
	14.3
	54.3

	
	9.5
	8
	22.9
	22.9
	77.1

	
	9.6
	4
	11.4
	11.4
	88.6

	
	9.8
	3
	8.6
	8.6
	97.1

	
	10.0
	1
	2.9
	2.9
	100.0

	
	Total
	35
	100.0
	100.0
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Xếp loại tiêu chuẩn 2:
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%)
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM

	Xuất sắc: 9 đến 10 điểm
	85.7
	Trung bình: 6 đến cận 7, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	0

	Tốt: 8 đến cận 9, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	8.6
	Không đạt: dưới 6 hoặc có tiêu chuẩn được đánh giá dưới 5
	0

	Khá: 7 đến cận 8, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	5.7
	
	0


	
 	Đánh giá tiêu chuẩn 2:
	Trong tiêu chuẩn này ta nhận thấy với 94.3% các chuyên gia và nhà khoa học đã đánh giá rất cao cho từng tiêu chí được đặt ra từ mức tốt trở lên. Trong đó không có không có thành viên nào đánh giá tiêu chuẩn này đạt ở mức khá và dưới khá. Mức điểm đánh giá cao nhất hội tụ ở mức điểm 9.5 đã cho thấy tiêu chuẩn 2 trong chương trình đào tạo đã đạt được những yêu cầu đặt ra và đáp ứng được sự đánh giá từ phí hội đồng.
3. Tiêu chuẩn 3: Hình thức văn bản chương trình khung và khả năng áp dụng. Điểm T3(/5,0). 
	

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	3.2
	1
	2.9
	2.9
	2.9

	
	3.3
	1
	2.9
	2.9
	5.7

	
	3.6
	1
	2.9
	2.9
	8.6

	
	3.7
	1
	2.9
	2.9
	11.4

	
	3.8
	2
	5.7
	5.7
	17.1

	
	4.2
	2
	5.7
	5.7
	22.9

	
	4.4
	4
	11.4
	11.4
	34.3

	
	4.6
	8
	22.9
	22.9
	57.1

	
	4.7
	6
	17.1
	17.1
	74.3

	
	4.8
	5
	14.3
	14.3
	88.6

	
	4.9
	3
	8.6
	8.6
	97.1

	
	5.0
	1
	2.9
	2.9
	100.0

	
	Total
	35
	100.0
	100.0
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Xếp loại tiêu chuẩn 3
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%)
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM

	Xuất sắc: 4.5 đến 5 điểm
	65.7
	Trung bình: 3 đến cận 3.5, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 2.5
	5.7

	Tốt: 4 đến cận 4.5, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 2.5
	17.2
	Không đạt: dưới 3.0 hoặc có tiêu chuẩn được đánh giá dưới 2.5
	0

	Khá: 3.5 đến cận 4, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 2.5
	11.4
	
	0


	
 	Đánh giá tiêu chuẩn 3:
Trong tiêu chuẩn này, đại đa số các tiêu chí đều được đánh giá khá cao và với 82.9% các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá là  đạt từ mức tốt trở lên. Trong đó không có tiêu chí nào được đánh giá với điểm số dưới mức khá. Điểm đánh giá hội tụ ở mức điểm 4.6 đến 4.7 đã khẳng định mức độ hài lòng của các thành viên trong hội đồng đánh giá đối với tiêu chuẩn này là khá xuất sắc.

4. Đánh giá tổng hợp: Điểm T123 = (2*T1 + 3*T2 + 2*T3)/6
	

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	7.7
	1
	2.9
	2.9
	2.9

	
	7.8
	1
	2.9
	2.9
	5.7

	
	7.9
	1
	2.9
	2.9
	8.6

	
	8.9
	2
	5.7
	5.7
	14.3

	
	9.2
	3
	8.6
	8.6
	22.9

	
	9.3
	5
	14.3
	14.3
	37.1

	
	9.4
	6
	17.1
	17.1
	54.3

	
	9.5
	5
	14.3
	14.3
	68.6

	
	9.6
	4
	11.4
	11.4
	80.0

	
	9.7
	3
	8.6
	8.6
	88.6

	
	9.8
	2
	5.7
	5.7
	94.3

	
	9.9
	1
	2.9
	2.9
	97.1

	
	10.0
	1
	2.9
	2.9
	100.0

	
	Total
	35
	100.0
	100.0
	



              [image: ]
 	Xếp loại tổng hợp:
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%)
	ĐÁNH GIÁ
	TỶ LỆ PHẦN TRĂM

	Xuất sắc: 9 đến 10 điểm
	85.7
	Trung bình: 6 đến cận 7, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	0

	Tốt: 8 đến cận 9, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	5.7
	Không đạt: dưới 6 hoặc có tiêu chuẩn được đánh giá dưới 5
	0

	Khá: 7 đến cận 8, không tiêu chuẩn nào được đánh giá dưới 5
	8.6
	
	0



Đánh giá tổng hợp:
[bookmark: _GoBack]Theo bảng thống kê ta thấy, chương trình đào tạo cao đẳng ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành chế tạo máy đã được xây dựng và thiết kế một cách khá chu đáo và chặt chẽ. Qua khảo sát nhóm nghiên cứu đã thống kê được với 91.4% các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá về chương trình đào tạo thuộc loại từ tốt trở lên. Trong đó, 85.7% đánh giá là xuất sắc, với 5.7% đánh giá là thuộc loại tốt và chỉ có 8.6% đánh là thuộc loại khá. Điểm đánh giá cho 25 tiêu chí được đưa ra khảo sát không có tiêu chí nào đạt dưới điểm khá. Từ đây, ta có nhận xét là chương trình đào tạo cao đẳng xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO đang được đánh giá cao từ phía các chuyên gia và nhà khoa học. Cũng từ bảng thống kê, ta nhận thấy không có thành viên nào trong hội đồng thẩm định đánh giá mức độ đạt được của chương trình đào tạo cao đẳng ở mức độ dưới khá cho từng tiêu chí cụ thể. Trong 25 tiêu chí được đưa ra trưng cầu ý kiến, hầu hết đều được các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá đạt tốt trở lên. Điểm đánh giá cho tường tiêu chuẩn và đánh giá chung được hội tụ ở mức điểm xuất sắc từ 9.4 đến 9.6 đã nói lên sự thống nhất cao độ và mức độ đạt được của chương trình đào tạo được đưa ra nhận xét và đánh giá. Như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng về chương trình đào tạo được xây dựng và hướng tới vận hành vào quá trình giảng dạy cho sinh viên ngành cơ khí, chuyên ngành chế tạo máy và sau đó nhân rộng ra cho các ngành và chuyên ngành khác.
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T1: Myc tiéu va cac yéu céu vé cu tric, ndi dung chuong trinh dao tao; kha
nang danh gia
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T1: Myc tiéu va cac yéu cau vé ciu truc, néi dung chwong trinh dao tao; kha
nang danh gia
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T2: Khéi lgng, cu triic cac hoc phan va néi dung kién thirc bt buge & cac hoc
phan
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T2: Khéi Iweng, cdu truc cac hoc phan va ndi dung kién thirc bit bude & cac
hoc phan
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T3: Hinh thre vén ban chuwong trinh khung va kha néing 4p dung
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Danh gia tng hop: (thw ky HGi déng sé tinh) Diém T123 = (2°T1 + 3'T2 + 2°T3)I6
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